
Lớp: K27A (6) Ngành: Lâm học; QLTNR; Quản lý đất đai

STT Năm sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Ghi chú

1 Đào Trung Đức 18/01/1993 Quảng Ninh Nam Lâm học

2 Lê Đoàn Duy 04/04/1993 Nam Định Nam Lâm học

3 Trần Văn Lộc 22/04/1990 Yên Bái Nam Lâm học

4 Phạm Thị Phương 28/01/1986 Thanh Hóa Nữ Lâm học

5 Dương Hồng Quân 08/07/1988 Hà Nội Nam Lâm học

6 Bùi Minh Quang 06/10/1996 Hà Nội Nam Lâm học

7 Nguyễn Đình Quang 14/09/1996 Hà Nội Nam Lâm học

8 Lê Thị Xuân Quỳnh 22/11/1991 Hà Nội Nữ Lâm học

9 Phạm Thị Hà Trang 02/09/1994 Ninh Bình Nữ Lâm học

10 Lê Thị Huyền Trang 16/07/1995 Hòa Bình Nữ Lâm học

11 Nguyễn Văn Tuấn 22/08/1989 Thanh Hóa Nam Lâm học

12 Trần Huy Tân 16/03/1981 Hà Nam Nam QLTNR

13 Nguyễn Thanh Tuấn 15/12/1996 Thanh Hóa Nam QLTNR

14 Triệu Anh Tuấn 13/01/1977 Vĩnh Phú Nam QLTNR

15 Nguyễn Thị Bình 21/12/1988 Hà Nội Nữ QLĐĐ

16 Nguyễn Thành Đạt 06/06/1996 Thanh Hóa Nam QLĐĐ

17 Khuất Thị Thanh Hoa 10/09/1986 Hà Nội Nữ QLĐĐ

18 Trần Trọng Hòa 02/10/1983 Hà Nội Nam QLĐĐ

19 Phan Thị Thanh Mai 18/01/1992 Hưng Yên Nữ QLĐĐ

20 Đinh Thị Nga 06/04/1995 Hà Nam Nữ QLĐĐ

21 Bạch Thị Thanh Ngân 17/03/1986 Hòa Bình Nữ QLĐĐ

22 Phạm Trọng Nghị 12/11/1995 Ninh Bình Nam QLĐĐ

23 Nguyễn Hữu Sơn 09/07/1976 Hòa Bình Nam QLĐĐ

24 Bùi Văn Thanh 30/03/1977 Hòa Bình Nam QLĐĐ

25 Nguyễn Văn Tiến 30/09/1983 Hòa Bình Nam QLĐĐ

26 Nguyễn Ngọc Toàn 02/09/1995 Hà Nội Nam QLĐĐ

27 Nguyễn Ngọc Tuấn 22/07/1983 Hòa Bình Nam QLĐĐ

Danh sách gồm 27 học viên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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Họ và tên


